
Đội ngũ nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo: 19 người (Tương đương 17,1 nhà giáo quy đổi). 

- Nhà giáo cơ hữu: 19 người. 

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy 02 người (tổng số giờ giảng dạy/năm 720 

giờ/năm, tương đương 1,6 nhà giáo quy đổi. 

b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa: 25 học 

sinh/ nhà giáo. 

c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu:  

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Trình độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín 

chỉ được phân công 

giảng dạy 

A CÁC MÔN CHUNG 

1 Nguyễn Thùy Dương TS. LLCT 
ĐH sư 

phạm 
 Giáo dục Chính trị 

2 Phạm Thị Hồng Hạnh ĐH. SP Tin 
CĐ sư 

phạm 
 Tin học 

3 Bùi Thị Huyền Trang 
Ths. Anh 

Văn 

ĐH sư 

phạm 

 
Ngoại ngữ 

4 Nguyễn Thạc Nhân ĐH. GDTC  
ĐH sư 

phạm 
 Giáo dục thể chất 

5  Lương Văn Sơn Ths. GDTC 
Chứng chỉ 

NVSP 
 GDQP&AN 

6  Hà Thị Mai Hoa Ths. GDH 
Chứng chỉ 

NVSP 
 Kỹ năng giao tiếp 

7  Lò Thị Minh Hậu Ths. Luật học 
Chứng chỉ 

NVSP 
 Pháp luật 

B CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

8 Nguyễn Thị Hạnh Ths. VN học 

Chứng chỉ 

NVSP 

 - Địa lý tài nguyên du 

lịch 

- Nghiệp vụ hướng dẫn 

9 Đinh Thu Hằng ĐH. Du lịch  
Chứng chỉ 

NVSP 

 Nghiệp vụ lữ hành 

 

10  Vì Việt Hà Ths. QTKD 
Chứng chỉ 

NVSP 
 Khởi tạo doanh nghiệp 

11 Nguyễn Thị Loan ĐH. Du lịch  Chứng chỉ  - Tâm lý khách du lịch 



TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Trình độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín 

chỉ được phân công 

giảng dạy 

NVSP - Nghiệp vụ văn phòng 

12 Lường Đăng Hiếu 
ĐH. nhạc cụ 

 

Chứng chỉ 

NVSP 

 - Tổng quan du lịch 

- Marketing du lịch 

13 Trần Thị Soi ĐH.VHDL 
Chứng chỉ 

NVSP 

  - CSVH Việt Nam 

- VH các DT Tây Bắc. 

14 Nguyễn Ánh Nguyệt Ths. QLVH 
Chứng chỉ 

NVSP 
 - Kỹ năng MC 

15 Trần Văn Quang Ths. LLAN 
Chứng chỉ 

NVSP 

 Giới thiệu Âm nhạc 

dân gian Tây Bắc 

16 Đặng Thị Hải Yến CĐ. Múa 

Chứng chỉ 

NVSP  

- Giới thiệu Múa dân 

gian dân tộc Tây Bắc 

- Khiêu vũ nghệ thuật 

17 Nguyễn Văn Thành 
Ths. KT nông 

nghiệp 

Chứng chỉ 

NVSP 
 Nghiệp vụ thanh toán 

18 Đinh Thị Quỳnh Anh 
ĐH. 

QTDLKS 

Chứng chỉ 

NVSP 
Bậc 3 

Tổng quan cơ sở lưu trú 

du lịch 

19 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

Ths. LL&PP 

DH TA 

Chứng chỉ 

NVSP 
 

Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng: Không 
 


